
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND     Bình Định, ngày        tháng       năm 2023 
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 13/3/2023 đến ngày 24/3/2023 
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 31/NQ-CP 07-03-23 
Phiên hợp Chính phủ thường kỳ 

tháng 02 năm 2023 
 

2.  Chính phủ 37/NQ-CP 17-03-23 

Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 

2022 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Khóa XIII về "Tiếp tục đổi 

mới, hoàn thiện chể chế, chính sách, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

và sử dụng đất, tạo động lực đưa 

nước ta trở thành nước phát triển có 

thu nhập cao" 

 

 

3.  Chính phủ 
09/2023/NĐ

-CP 
13-03-23 

Nghị định Quy định chi tiết thi hành 

Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 

16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội 

thí điểm mô  hình tổ chức hoạt động 

lao động, hướng nghiệp, dạy nghề 

cho phạm nhân ngoài trại giam 

 

 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

07/2023/QĐ

-TTg 
17-03-23 

Quy định về thí điểm phân cấp thẩm 

quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng điều 

chỉnh cục bộ  quy hoạch chung thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
207/QĐ-TTg 10-03-23 

Phê duyệt kế hoạch thực hiện "Bản 

ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và 

hồi hương lao động giữa Chính phủ 

nước CH xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ Malaysia 

 

Sao y số 
174/SY-

UBND 
ngày 

15/3/2023 

 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
215/QĐ-TTg 12-03-23 

Giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư công trung hạn vộn NSTW 

giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án 

trong nội bộ của bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương 
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7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
222/QĐ-TTg 14-03-23 

 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái 

Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
235/QĐ-TTg 14-03-23 

 Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, 

đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2023 tại các Bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương 

 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
260/QĐ-TTg 18-03-23 

Về việc kết nạp Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Định là thành viên Chuỗi Công 

viên phần mềm Quang Trung 

Sao y số 

210/SY-
UBND 

ngày 

31/3/2023 
 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
261/QĐ-TTg 19-03-23 

Về việc công nhận Khu phức hợp văn 

phòng FPT là Khu công nghệ thông 

tin tập trung 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
264/QĐ-TTg 20-03-23 

 Ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
270/QĐ-TTg 21-03-23 

Quyết định Phê duyệt danh sách 

thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, 

chống AIDS, ma túy, mại dâm 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
278/QĐ-TTg 22-03-23 

Quyết định  thành lập Hội đồng cấp 

Nhà nước xét tặng Danh hiệu “Thầy 

thuộc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu 

tú” lần thứ 14 - năm 2023 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
290/QĐ-TTg 23-03-23 

Quyết định kiện toàn thành viên Tổ 

công tác đặc biệt của Thủ tướng 

Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực 

hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành 

và địa phương 

 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
08/CT-TTg 23-03-23 

Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải 

ngân vốn đầu tư công 3 chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2023 thực 

hiện chương trình phục hồi phát triển 

kinh tế xã hội 

 

16.  
Văn phòng 

Chính phủ 

95/QĐ-

VPCP 
24-03-23 

Quyết định ban hành kế hoạch năm 

2023 của Văn phòng Chính phủ về 

triển khai Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến 2030 

Sao y số 
208/SY-

UBND 

ngày 
31/3/2023 

 

17.  Bộ Nội vụ 
02/2023/TT-

BNV 
23-03-23 

Thông tư Quy định chế độ báo cáo 

thống kê ngành Nội vụ 
 

18.  Bộ Tài Chính 
410/QĐ-

BTC 
21-03-23 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm 

tra hoạt động kinh doanh xổ số năm 

2023 

Sao y số 

/SY-UBND 

ngày 
23/3/2023 
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19.  Bộ Tài Chính 
14/2023/TT-

BTC 
07-03-23 

Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng 

đối với Ngân hàng phát triển Việt 

Nam 

                                                                                                          

 

20.  Bộ Tài Chính 
15/2023/TT-

BTC 
10-03-23 

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch 

toán khoản đóng góp vào Quỹ Dịch 

vụ viễn thông công ích Việt Nam đến 

năm 2025 

Sao y số 

178/SY-
UBND 

ngày 

17/3/2023 
 

21.  Bộ Tài Chính 
16/2023/TT-

BTC 
17-03-23 

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 

của Bộ Tài chính 

Sao y số 
180/SY-

UBND 

ngày 
23/3/2023 

 

22.  Bộ Tài Chính 
18/2023/TT-

BTC 
21-03-23 

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp 

tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt 

chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và 

kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo 

đảm hoạt động của các lực lượng xử 

phạt vi phạm hành chính. 

Sao y số 
207/SY-

UBND 

ngày 
31/3/2023 

 

23.  Bộ Y Tế 
1465/QĐ-

BYT 
20-03-23 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Kế 

hoạch triển khai thi hành Nghị định 

số 131/2020/NĐ-CP ngày 

02/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

24.  Bộ Y Tế 
06/2023/TT-

BYT 
12-03-23 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 15/2019/TT-

BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại 

các cơ sở y tế công lập 

 

25.  Bộ Công an 
1002/QĐ-

BCA-C04 
01-03-23 

Về việc thành lập và ban hành quy 

chế hoạt động của Tổ Công tác liên 

ngành phối hợp kiểm soát các hoạt 

động hợp pháp liên quan đến ma túy 

cấp trung ương. 

 

26.  Bộ Tư pháp 
341/QĐ-

BTP 
16-03-23 

Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên 

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

trung ương 

 

27.  Bộ Tư pháp 
430/QĐ-

BTP 
22-03-23 

Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm 

thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao 

hiệu quả công tác tổ chức thi hành 

pháp luật" giai đoạn năm 2018-2022 

ban hành kèm theo Quyết định số 

242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ 

 

28.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

438/QĐ-

BTNMT 
01-03-23 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
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29.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

577/QĐ-

BTNMT 
16-03-23 

Thành lập HĐ thẩm định báo cáo 

ĐTM của Dự án “Xây dựng cơ sở hạ 

tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số 

(CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh 

Bình Định” 

 

30.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

598/QĐ-

BTNMT 
17-03-23 

Về việc cho phép trả lại Giấy phép 

khai thác khoáng sản quặng titan-

zircon sa khoáng tại khu vực Mỹ 

Thành 3 thuộc xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

31.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

719/QĐ-

BTNMT 
24-03-23 

Phê duyệt và công bố kết quả thống 

kê đất đai năm 2021 
 

32.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

01/2023/TT-

BTNMT 
13-03-23 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng môi trường xung 

quanh 

 

33.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

711/QĐ-

BGDĐT 
13-03-23 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

34.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

715/QĐ-

BGDĐT 
13-03-23 

Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 

8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 

 

35.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

774/QĐ-

BGDĐT 
15-03-23 

Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 

11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 

 

36.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

775/QĐ-

BGDĐT 
15-03-23 

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế, 

hóa chất và sinh phẩm chẩn đoán in 

vitro phục vụ công tác khám chữa 

bệnh, dự phòng của Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân từ Quý 2/2023 đến 

hết Quý 4/2023 

 

37.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

809/QĐ-

BGDĐT 
20-03-23 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1440/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc phân công 

nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ 

trưởng 

Sao y số 
196/SY-

UBND 

ngày 
31/3/2023 

 

38.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

376/QĐ-

BTTTT 
13-03-23 

Ban hành tiêu chí, quy định công 

nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc 

Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh 

nghiệp chuyển đổi số 

 

39.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

02/2023/TT-

BTTTT 
21-03-23 

Thông tư quy định chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
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40.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

289/QĐ-

LĐTBXH 
22-03-23 

Ban hành kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình nâng cao chất lượng 

bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người có 

công với cách mạng, người cao tuổi, 

trẻ em, người khuyết tật và các đối 

tượng trợ cần trợ giúp xã hội giai 

đoạn 2021-2030 

 

 

41.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

292/QĐ-

LĐTBXH 
20-03-23 

V/v công bố TTHC sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

LĐTBXH 

 

 

42.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1012/QĐ-

BNN-TL 
21-03-23 

Quyết định ban hành Kế hoạch của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn triển khai Quyết định số 

1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch hành động triển khai Kết luận 

số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của 

Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh 

nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa 

nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

 

 

43.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1058/QĐ-

BNN-TCTS 
23-03-23 

Về việc công bố Danh sách khu neo 

đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều 

kiện hoạt động năm 2023 

 

 

44.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

299/QĐ-

BGTVT 
22-03-23 

Về việc phê duyệt điều chỉnh một số 

nội dung chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng 

cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 

DWT. 

 

Sao y số 

204//SY-
UBND 

ngày 

31/3/2023 
 

45.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

2/2023/TT-

BGTVT 
21-03-23 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ 

 

 

46.  Ủy ban Dân tộc 
78/QĐ-

UBDT 
28-02-23 

Ban hành kế hoạch tổ chức Chương 

trình Biểu dương, tôn vinh điển hình 

tiên tiến là người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 

2023 
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47.  
Tổng cục Khí 

tượng thủy văn - 

Bộ TN&MT 

99/QĐ-

TCKTTV 
17-03-23 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành 

pháp luật về khí tượng thủy văn năm 

2023 

 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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